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Câu 2. Cho bảng số liệu: 
Nhiệt độ trung bình tháng tại Lạng Sơn năm 2021 

(Đơn vị: oC) 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Nhiệt 

độ 
13,7 18,7 22,1 24,5 26,7 26,2 25,8 26,0 24,7 21,8 19,0 15,6 

(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2021, NXB thống kê Việt Nam, 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính biên độ nhiệt độ năm tại Lạng Sơn (làm tròn kết quả đến hàng đơn 
vị của oC). 
Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Lưu lượng dòng chảy tháng tại trạm Hà Nội trên sông Hồng 
(Đơn vị: m3/s) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lưu 

lượng 
1022 905 853 1004 1578 3469 5891 6245 4399 2909 2024 1285 

 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính lưu lượng dòng chảy trung bình năm tại trạm Hà Nội trên sông 
Hồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của m3/s). 
Câu 4. Cho bảng số liệu: 

Lượng mưa các tháng tại Huế năm 2021 
(Đơn vị: mm) 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Lượng 
mưa 

190,3 61,1 112,4 68,6 1,7 32,0 27,0 52,6 535,6 1438,3 825,9 490,5 

(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2021, NXB thống kê Việt Nam, 2022) 
Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tổng lượng mưa của Huế năm 2021. (làm tròn kết quả đến hàng 
đơn vị của mm) 
Câu 5. Tại độ cao 1000 m trên dãy núi Cap-ca có nhiệt độ là 18oC, cùng thời điểm này nhiệt độ ở độ 
cao 2500 m là bao nhiêu oC? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của oC) 
Câu 6. Biết rằng bản đồ có tỉ lệ là 1: 200 000 000. Hãy cho biết 1cm trên bản đồ tương ứng với bao 
nhiêu km ngoài thực địa? 

-------------------------- HẾT ----------------------- 
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 
- Giám thị không giải thích gì thêm. 
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PHẦN I.  

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 
 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 A 10 A 

2 A 11 D 

3 C 12 B 

4 B 13 B 

5 D 14 C 

6 D 15 A 

7 D 16 A 

8 C 17 D 

9 A 18 A 

PHẦN II.  

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.  

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm. 

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm. 

 

Câu Lệnh 

hỏi 

Đáp án 

(Đ/S) 

Câu Lệnh hỏi Đáp án 

(Đ/S) 

1 

a Đ 

3 

a S 

b S b S 

c Đ c Đ 

d Đ d Đ 

2 

a Đ 

4 

a Đ 

b Đ b S 

c Đ c Đ 

d S d Đ 

PHẦN III.  

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 
 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 11 4 3836 

2 13 5 9 

3 2632 6 2000 

 

-------------------------- Hết ----------------------- 

 




